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I

1 H01.07
Sở Thông tin và 

Truyền thông
17,62 88,1 58 26 23 8 1 39 36 3 3 1 2 42 92,31 7,69 33,33 66,67 74,29 22,86 2,86 92,31 7,69 Null 35 26 2 7,69 92,31

2 H01.04

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn

19,52 97,61 901 817 66 18 0 806 788 18 71 68 3 877 97,77 2,23 95,77 4,23 97,84 2,16 0 97,77 2,23 Null 835 521 12 2,3 97,7

3 H01.16
Sở Giáo dục và 

Đào tạo
19,94 99,68 324 75 27 221 1 313 312 1 3 3 0 316 99,68 0,32 100 0 25,25 74,41 0,34 99,68 0,32 Null 297 261 6 2,3 97,7

4 H01.17 Sở Tư pháp 19,20 95,99 8144 4071 496 3577 0 7337 7268 69 712 458 254 8049 99,06 0,94 64,33 35,67 53,23 46,77 0 99,06 0,94 Null 7648 7541 105 1,39 98,61

5 H01.15 Sở Y tế 17,66 88,3 1704 1052 274 378 0 1361 1191 170 255 236 19 1616 87,51 12,49 92,55 7,45 73,57 26,43 0 87,51 12,49 Null 1430 1364 10 0,73 99,27

6 H01.12
Sở Giao thông 

vận tải
15,78 78,91 2303 2170 71 62 0 2163 1741 422 94 40 54 2257 80,49 19,51 42,55 57,45 97,22 2,78 0 80,49 19,51 Null 2232 215 0 0 100

7 H01.13 Sở Xây dựng 16,64 83,22 1031 552 131 348 0 872 718 154 147 130 17 1019 82,34 17,66 88,44 11,56 61,33 38,67 0 82,34 17,66 Null 900 669 0 0 100

8 H01.10
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
15,30 76,52 539 35 92 412 0 441 336 105 53 42 11 494 76,19 23,81 79,25 20,75 7,83 92,17 0 76,19 23,81 Null 447 128 0 0 100

9 H01.06 Sở Công Thương 17,37 86,83 1912 1829 83 0 0 1739 1495 244 175 167 8 1914 85,97 14,03 95,43 4,57 100 0 0 85,97 14,03 Null 1829 352 0 0 100

10 H01.02
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư
17,42 87,1 71 19 9 43 0 41 40 1 21 14 7 62 97,56 2,44 66,67 33,33 30,65 69,35 0 97,56 2,44 Null 62 2 0 0 100

11 H01.09
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch
18,94 94,7 406 376 30 0 0 320 304 16 95 89 6 415 95 5 93,68 6,32 100 0 0 95 5 Null 376 46 0 0 100

12 H01.14

Sở Lao động - 

Thương binh và 

Xã hội

19,40 97 1135 772 137 226 0 959 932 27 73 69 4 1032 97,18 2,82 94,52 5,48 77,35 22,65 0 97,18 2,82 Null 998 9 0 0 100

13 H01.01 Sở Nội vụ 19,43 97,13 423 315 68 40 0 329 318 11 54 54 0 383 96,66 3,34 100 0 88,73 11,27 0 96,66 3,34 Null 355 9 0 0 100
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* Ghi chú: Số liệu được xuất từ cổng dịch vụ công quốc gia lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/7/2023

(Kèm theo Công văn số 3501/VPUBND-TH ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang)

THEO DÕI CHỈ TIÊU TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT CÁC ĐƠN VỊ - THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 766/QĐ-TTg ngày 23/06/2022

STT
Mã Cơ 

quan
Tên đơn vị

Điểm 

đạt 

được 

(Cột 4 

đạt 

100% 

được 

20 

điểm)

Tỷ lệ 

giải 

quyết 

của 

Đơn 

vị (%)



 2

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tiếp

Số 

mới 

tiếp 

nhận 

qua 

BCCI

Tổng 

số

HS 

Đã 

xử lý 

đúng 

hạn

HS 

Đã 

xử lý 

quá 

hạn

Tổng số

HS 

Đang 

xử lý 

đúng 

hạn

HS 

Đang 

xử lý 

quá 

hạn 

trên 

Cổng 

DVC 

QG

Tỷ lệ 

HS 

Đã xử 

lý 

đúng 

hạn 

(%)

Tỷ lệ 

HS Đã 

xử lý 

quá 

hạn 

(%)

Tỷ lệ 

HS 

Đang 

xử lý 

đúng 

hạn (%)

Tỷ lệ 

HS 

Đang 

xử lý 

quá 

hạn (%)

Tỷ lệ 

trực 

tuyến 

(%)

Tỷ lệ 

trực 

tiếp 

(%)

Tỷ 

lệ 

nộp 

BCC

I 

(%)

HS 

trực 

tuyến 

xử lý 

đúng 

hạn 

(%)

HS 

trực 

tuyến 

xử lý 

quá 

hạn 

(%)

Số 

HS 

đã 

TTTT 

 cổng 

DVC 

QG

Tỷ lệ 

TTTT 

 cổng 

DVC 

QG 

(%)

Tỷ 

lệ 

TT 

trực 

tiếp 

(%)

(1) (2) (3) (4)

(5) = 

(6) + 

(7) + 

(8)+(9)

(6) (7) (8) (9)

(10) = 

(11) + 

(12)

(11) (12)

(13) = 

(14) + 

(15)

(14) (15)

(16) = 

(10) + 

(13)

(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (251) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

Tổng số

Trong đó
Số hồ sơ đã giải 

quyết Tổng 

hồ sơ 

Phải 

đồng 

bộ về 

Cổng 

DVC 

QG

Số 

lượng 

hồ sơ 

Đã 

đồng 

bộ về 

cổng 

DVC 

QG

Tổng 

HS có 

nghĩa 

vụ tài 

chính

Thanh toán trực 

tuyếnTỷ lệ nộp hồ sơ
Tỷ lệ xử lý 

trực tuyến
Số hồ sơ đang giải quyết

Tỷ lệ hồ sơ đã 

giải quyết

Tỷ lệ hồ sơ đang 

giải quyết

TỔNG 

- Kết 

quả 

giải 

quyết

Đánh giá tỷ lệSố hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết

* Ghi chú: Số liệu được xuất từ cổng dịch vụ công quốc gia lúc 8 giờ 30 phút ngày 02/7/2023

STT
Mã Cơ 

quan
Tên đơn vị

Điểm 

đạt 

được 

(Cột 4 

đạt 

100% 

được 

20 

điểm)

Tỷ lệ 

giải 

quyết 

của 

Đơn 

vị (%)

14 H01.05
Sở Khoa học và 

Công nghệ
16,81 84,06 75 67 8 0 0 64 53 11 5 5 0 69 82,81 17,19 100 0 100 0 0 82,81 17,19 Null 67 43 0 0 100

15 H01.08 Sở Ngoại vụ 20,00 100 62 55 7 0 0 55 55 0 0 0 0 55 100 0 0 0 100 0 0 100 0 Null 55 1 0 0 100

16 H01.03 Sở Tài chính 16,92 84,62 26 7 2 17 0 24 20 4 2 2 0 26 83,33 16,67 100 0 29,17 70,83 0 83,33 16,67 Null 24 2 0 0 100

17 H01.18
Ban Quản lý Khu 

kinh tế
19,26 96,3 56 45 4 7 0 50 48 2 4 4 0 54 96 4 100 0 86,54 13,46 0 96 4 Null 52 31 0 0 100

II

1 H01.24 An Phú 19,08 95,42 21660 17892 739 3028 1 20351 19820 531 871 430 441 21222 97,39 2,61 49,37 50,63 85,52 14,47 0 97,39 2,61 Null 20921 8638 4549 52,66 47,34

2 H01.23 Tân Châu 19,05 95,26 20648 14679 1159 4809 1 19512 18673 839 488 378 110 20000 95,7 4,3 77,46 22,54 75,32 24,68 0,01 95,7 4,3 Null 19489 9247 3416 36,94 63,06

3 H01.26 Phú Tân 19,49 97,45 40392 30412 2744 7232 4 37600 36872 728 560 314 246 38160 98,06 1,94 56,07 43,93 80,78 19,21 0,01 98,06 1,94 Null 37648 21664 1430 6,6 93,4

4 H01.22 Châu Đốc 19,51 97,55 15452 13688 496 1268 0 14847 14582 265 353 245 108 15200 98,22 1,78 69,41 30,59 91,52 8,48 0 98,22 1,78 Null 14956 8948 468 5,23 94,77

5 H01.31 Tri Tôn 19,43 97,15 14883 10410 592 3881 0 14075 13763 312 467 365 102 14542 97,78 2,22 78,16 21,84 72,84 27,16 0 97,78 2,22 Null 14291 9108 405 4,45 95,55

6 H01.28 Châu Thành 19,73 98,65 22972 18405 1119 3448 0 21570 21443 127 489 318 171 22059 99,41 0,59 65,03 34,97 84,22 15,78 0 99,41 0,59 Null 21853 16269 353 2,17 97,83

7 H01.21 Long Xuyên 19,20 96 51749 32589 1022 18135 3 50395 48841 1554 1064 559 505 51459 96,92 3,08 52,54 47,46 64,24 35,75 0,01 96,92 3,08 Null 50727 17727 296 1,67 98,33

8 H01.29 Thoại Sơn 18,93 94,67 22346 13261 918 8167 0 21121 20174 947 788 568 220 21909 95,52 4,48 72,08 27,92 61,89 38,11 0 95,52 4,48 Null 21428 5982 53 0,89 99,11

9 H01.30 Tịnh Biên 18,59 92,95 29055 23473 943 4639 0 27960 26328 1632 835 437 398 28795 94,16 5,84 52,34 47,66 83,5 16,5 0 94,16 5,84 Null 28112 8560 73 0,85 99,15

10 H01.25 Châu Phú 18,17 90,84 18136 13473 698 3965 0 17209 15771 1438 649 451 198 17858 91,64 8,36 69,49 30,51 77,26 22,74 0 91,64 8,36 Null 17438 9308 21 0,23 99,77

11 H01.27 Chợ Mới 18,45 92,26 45613 35292 1903 8417 1 43689 40666 3023 1002 568 434 44691 93,08 6,92 56,69 43,31 80,74 19,26 0 93,08 6,92 Null 43710 17818 11 0,06 99,94

CẤP HUYỆN
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